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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá một số đặc điểm nông sinh học, năng suất, chất lượng của các dòng lúa Japonica 

mới chọn tạo. Thí nghiệm so sánh các dòng lúa Japonica được triển khai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Gia 

Lâm, Hà Nội trong năm 2024. Thí nghiệm khảo nghiệm sinh thái được triển khai tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam 

trong năm 2025. Kết quả đánh giá cho thấy các dòng lúa Japonica mới có thời gian sinh trưởng ngắn (125-132 ngày 

trong vụ Xuân và từ 100-108 ngày trong vụ Mùa), chiều cao cây thuộc dạng bán lùn, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, bạc lá 

và rầy nâu. Năng suất thực thu của các dòng lúa Japonica từ 6,78-7,89 tấn/ha trong vụ Xuân và từ 5,92-6,59 tấn/ha 

trong vụ Mùa. Các dòng lúa Japonica có hạt ngắn, dạng hạt bầu, tỷ lệ gạo xát từ 69,2-70,5%, tỷ lệ gạo nguyên từ 

86,2-90,3%, hàm lượng amylose thấp. Kết quả đánh giá đã chọn được 03 dòng lúa Japonica mới (VJ1, VJ2, VJ6) có 

triển vọng để khảo nghiệm sinh thái. Thông qua khảo nghiệm sinh thái tại một số tỉnh phía Bắc, dòng VJ2 và VJ6 có 

năng suất cao và ổn định trong cả vụ Xuân và Mùa. Kết quả nghiên cứu góp phần vào công tác chọn tạo và phát 

triển giống lúa Japonica ở Việt Nam. 

Từ khóa: Chất lượng cao, lúa Japonica, khảo nghiệm sinh thái. 

Bio-Agronomic Characteristics,  
Yield and Quality of Newly Developed Japonica Rice Lines 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the bio- agronomic characteristics, yield and quality of newly developed Japonica 

rice lines. The Japonica lines were evaluated at the Vietnam National University of Agriculture, Gia Lam, Hanoi. The 

regional trials were conducted in some northern provinces of Vietnam in 2025. The results indicated that the lines 

exhibited a short growth duration (125-132 days in the spring season and 100-108 days in the summer season), 

semi-dwarfess, and slight susceptiblity to diseases (blast and bacterial leaf blight) and brown planthopper. The grain 

yields ranged from 6.78-7.89 tons/ha in the spring season and from 5.92-6.59 tons/ha in the summer season. The 

Japonica lines have short, round-shaped grains with a milled rice recovery of 69.2-70.5% and a head rice recovery of 

86.2-90.3% and low amylose content. In regional trials, two lines, VJ2 and VJ6, showed high yield and stability in 

both spring and summer crops. These findings contribute to the ongoing breeding programme for Japonica rice 

varieties in Vietnam. 

Keywords: High quality Japonica rice lines, regional testing. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam trâi dài tÿ 8,6 đến 23,4 vï độ Bíc 

nên nìm trọn trong vùng khí hêu nhiệt đĆi. Mặc 

dù không phâi là nĄi cò khí hêu thích hợp cho 

sân xuçt các giống lúa Japonica ôn đĆi nhþng 
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nhĂng nghiên cĀu về các giống lúa Japonica đã 

đþợc nhiều cĄ quan nghiên cĀu, thā nghiệm (Lê 

Quốc Thanh & Phäm Vën Dån, 2018).  

Do các nþĆc Đông Bíc Á nhþ Nhêt Bân, 

Hàn Quốc không sân xuçt đû sân lþợng gäo 

Japonica tiêu thý trong nþĆc và phâi nhêp khèu 

gäo Japonica vĆi giá rçt cao nên các quốc gia lân 

cên nhþ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan đã du 

nhêp các giống lúa Japonica tÿ Nhêt Bân, Hàn 

Quốc để thā nghiệm và sân xuçt cung cçp cho 

thð trþąng xuçt khèu. Việt Nam đã gieo cçy các 

giống lúa Japonica không chî ć miền Bíc mà còn 

mć rộng xuống câ các tînh đồng bìng sông Cāu 

Long (Nguyễn Thð Pha & cs., 2021).  

Để nâng cao giá trð hät gäo, trong nhĂng 

nëm qua, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Lúa Đồng 

bìng sông Cāu Long, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam đã têp trung giâi quyết vçn đề này bìng hai 

giâi pháp: (i) Tuyển chọn, phýc tráng các giống có 

nguồn gốc quý hiếm ć nþĆc ta để täo ra các giống 

lúa chçt lþợng cao indica, Japonica mang thþĄng 

hiệu quốc gia; (ii) Nhêp nội, nghiên cĀu chọn lọc 

một số giống chçt lþợng cao thuộc loài phý 

Japonica để phát triển ć vùng núi phía Bíc thuộc 

vùng khí hêu nhiệt đĆi trên cao nhìm täo ra một 

bþĆc đột phá về nëng suçt và giá trð thu nhêp 

cao/đĄn vð diện tích trong sân xuçt lúa (Viện Di 

truyền Nông nghiệp, 2009).  

Đề án tái cĄ cçu ngành lúa gäo Việt Nam 

đến nëm 2025 và 2030, Bộ NN&PTNT (nay là 

Bộ Nông nghiệp và Môi trþąng) đặt ra mýc tiêu 

đến nëm 2025 xuçt khèu gäo thĄm, đặc sân và 

gäo Japonica chiếm 40%. Đề án đþa ra giâi 

pháp cho phát triển giống lúa Japonica trong 

thąi gian tĆi là chọn täo đþợc nhĂng giống có 

nëng suçt, chçt lþợng, chống chðu sâu bệnh để 

phát triển sân xuçt ć các tînh miền Bíc (Bộ 

NN&PTNT, 2021). Chính vì vêy, việc chọn täo 

giống lúa Japonica có thąi gian sinh trþćng 

ngín, nëng suçt cao, chçt lþợng tốt và nhiễm 

nhẹ sâu bệnh là hết sĀc cæn thiết (Hoàng Tuyết 

Minh, 2016). 

NhĂng nëm gæn đåy, nhòm nghiên cĀu lúa 

cûa Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tiến 

hành thu thêp nguồn vêt liệu, täo biến dð và 

chọn lọc đþợc các dòng lúa Japonica có thąi gian 

sinh trþćng ngín, nëng suçt cao, nhiễm nhẹ sâu 

bệnh, chçt lþợng tốt, phù hợp vĆi điều kiện canh 

tác ć các tînh phía Bíc. Nghiên cĀu này tiếp týc 

đþợc thăc hiện nhìm đánh giá các đặc điểm 

nông sinh học, khâ nëng chống chðu sâu bệnh, 

nëng suçt, chçt lþợng gäo và kết quâ khâo 

nghiệm sinh thái một số dòng lúa Japonica mĆi 

chọn täo täi các tînh phía Bíc. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Thí nghiệm so sánh gồm 09 dòng lúa 

Japonica mĆi do Viện Sinh học và Công nghệ 

Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

chọn täo, trong đò 6 dñng (VJ1, VJ2, VJ6, VJ11, 

VJ13, VJ18) chọn lọc tÿ các quæn thể phân ly do 

lai hĂu tính và chọn lọc phâ hệ ć thế hệ F10, 02 

dòng (VJ21, VJ22) chọn lọc tÿ các quæn thể 

phân ly do lai trć läi và chọn lọc phâ hệ ć thế hệ 

BC3F9 và 01 dòng (VJ28) chọn lọc tÿ quæn thể 

phån ly do đột biến phóng xä Co60 giống lúa 

Japonica J35 nhêp nội vĆi liều lþợng 200 Gy ć 

thế hệ M9, cý thể täi bâng 1. 

- Giống VAAS16 (giống lúa Japonica cûa 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã công 

nhên lþu hành và trồng phổ biến ć các tînh phía 

Bíc) đþợc sā dýng làm giống đối chĀng trong 

các thí nghiệm đánh giá.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

a. Thí nghiệm đánh giá các dòng lúa Japonica 

mới tại Gia Lâm, Hà Nội 

- Trong vý Xuân và Mùa nëm 2024, sā 

dýng 9 dòng lúa Japonica và 1 giống đối chĀng 

(VAAS16) để đánh giá và chọn dòng triển vọng. 

Thí nghiệm đþợc bố trí theo kiểu khối ngéu 

nhiên (RCB), 03 læn nhíc läi, diện tích  

10 m2/dòng (Gomez & Gomez, 1984). Trong vý 

Xuân, các dñng đþợc gieo tÿ ngày 05/2 và  

cçy sau khi mä có 5-6 lá, cçy vĆi mêt độ  

40 khóm/m2, cçy 01 dânh/khóm, bón phân  

vĆi lþợng 100kg N + 80kg P2O5 + 80kg K2O/ha. 
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 Bâng 1. Danh sách các dòng lúa Japonica tham gia thí nghiệm 

Tên dòng Chọn lọc quần thể phân ly sau lai hữu tính, đột biến Thế hệ 

VJ1 VAAS16/J01 F10 

VJ2 VAAS16/J17 F10 

VJ6 VAAS16/J19 F10 

VJ11 J24/J09 F10 

VJ13 J34/J27 F10 

VJ18 J34/J20 F10 

VJ21 ĐS1/J18 BC3F9 

VJ22 ĐS1/J19 BC3F9 

VJ28 Đột biến giống J35 nhập nội M9 

 

Trong vý Mùa, các dñng cüng đþợc bố trí tþĄng 

tă nhþ vý Xuân, cçy khi mä đþợc 16 ngày tuổi, 

cçy vĆi mêt độ 40 khóm/m2, cçy 01 dânh/khóm, 

bón phân vĆi lþợng 90kg N + 70kg P2O5 + 70kg 

K2O/ha. Thí nghiệm đþợc triển khai täi khu thí 

nghiệm đồng ruộng cûa Viện Sinh học và Công 

nghệ Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, Gia Lâm, Hà Nội. 

- Phân tích chçt lþợng gäo đþợc thăc hiện 

täi Trung tâm Nghiên cĀu Xuçt síc và Đổi mĆi 

sáng täo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

b. Thí nghiệm khảo nghiệm sinh thái các dòng 

lúa Japonica mới tại một số tỉnh phía Bắc 

- Thí nghiệm đþợc triển khai täi 3 đða 

phþĄng: (i) Xã Tån SĄn, tînh Phú Thọ; (ii) Xã 

Trăc Ninh, tînh Ninh Bình; (iii) Xã Yên Thành, 

tînh Nghệ An trong vý Xuån và Mùa nëm 2025. 

- Thąi vý gieo cçy täi các đða điểm, cý thể: 

Địa điểm 
khảo 

nghiệm 

Phương 
pháp 

làm mạ 

Vụ Xuân 2025 Vụ Mùa, Hè Thu 2025 

Ngày 
gieo 

Ngày cấy 
Ngày 
gieo 

Ngày cấy 

Phú Thọ Mạ 
dược 

22/1/2025 25/2/2025 20/6/2020 06/7/2025 

Ninh 
Bình 

Mạ 
dược 

20/1/2025 18/2/2025 20/6/2025 05/7/2025 

Nghệ An Mạ 
dược 

06/1/2025 31/1/2025 25/5/2025 10/6/2025 

Ghi chú: Vụ Mùa - Phú Thọ, Nam Định; vụ Hè Thu - 

Nghệ An.  

- Lþợng phân bón bao gồm 01 tçn phân hĂu 

cĄ vi sinh sông Giang + 80kg N + 80kg P2O5 + 

80kg K2O/ha ć tçt câ các điểm khâo nghiệm. 

- Thí nghiệm đþợc bố trí theo kiểu khối 

ngéu nhiên RCB (Gomez & Gomez, 1984) vĆi 3 

læn nhíc läi, diện tích ô mỗi ô là 10 m2/dòng, cçy 

vĆi mêt độ 40 khóm/m2, cçy 01 dânh/khóm.  

2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

Thąi gian sinh trþćng, đặc điểm nông sinh 

học (chiều cao cây, chiều dài lá đñng, chiều dài 

bông), mĀc độ nhiễm sâu bệnh (ræy nâu, bäc lá, 

đäo ôn), các yếu tố cçu thành nëng suçt (số 

bông/khóm, số hät chíc/bông, khối lþợng 1.000 

hät), nëng suçt và chçt lþợng gäo (tỷ lệ gäo xay, 

tỷ lệ gäo xát, tỷ lệ gäo nguyên, chiều dài hät 

gäo), chçt lþợng cĄm (mùi thĄm, độ tríng, độ 

mềm, vð ngon) cûa các dòng lúa Japonica mĆi. 

2.2.3. Đánh giá các chỉ tiêu 

- Đánh giá các đặc điểm nông sinh học, mĀc 

độ nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng theo 

phþĄng pháp cûa IRRI (2013). 

- Phân tích nhiệt độ hóa hồ theo tiêu  

chuèn TCVN5715:1993 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 1993). 

- Phân tích tỷ lệ gäo lêt, tỷ lệ gäo nguyên, 

kích thþĆc hät gäo theo tiêu chuèn TCVN1643: 

2008 (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2008a). 

- Xác đðnh hàm lþợng amylose theo tiêu 

chuèn TCVN5716-2:2008 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2008b). 

- Xác đðnh độ bền thể gel theo tiêu  

chuèn TCVN8369:2010 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2010a). 



Lê Trường Giang, Trần Thị Huyền, Đỗ Văn Đức, Trần Hoàng Lan, Trần Mạnh Cường, Trần Văn Quang 

157 

- Đánh giá chçt lþợng cĄm theo tiêu  

chuèn TCVN8373:2010 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2010b). 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu phån tích phþĄng sai ANOVA theo 

chþĄng trình IRRISTAT 5.0 và phæn mềm Excel. 

Các giá trð trung bình đþợc so sánh tÿng cặp đôi 

thông qua giá trð LSD ć mĀc tin cêy P <0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm nông sinh học của các dòng 

lúa Japonica mới 

Trong vý Xuân 2024, các dòng lúa Japonica 

có thąi gian sinh trþćng tþĄng đþĄng vĆi đối 

chĀng VAAS16 (Bâng 2). Thąi gian sinh trþćng 

cûa các dñng dao động tÿ 124-130 ngày, dài 

nhçt là VJ18 (130 ngày), ngín nhçt là VJ1 (125 

ngày). Trong vý Mùa, các dòng lúa Japonica có 

thąi gian sinh trþćng dao động tÿ 104-108 ngày, 

dòng VJ1 và VJ28 có thąi gian sinh trþćng ngín 

nhçt là 104 ngày. Theo Tiêu chuèn 

TCVN13381:1-2023, thąi gian sinh trþćng cûa 

các dòng lúa Japonica thuộc nhóm ngín ngày, 

phù hợp vĆi cĄ cçu vý Xuân muộn hoặc Mùa sĆm, 

Hè Thu täi các tînh phía Bíc (Bộ Khoa học và 

Công nghệ, 2023). Trong vý Xuân 2024, các dòng 

lúa Japonica có chiều cao cây tÿ 108,7-113,5cm, 

dòng VJ2 có chiều cao cây thçp nhçt là 108,7cm, 

dòng có chiều cao cây cao nhçt là VJ6 (113,5cm), 

giống đối chĀng VAAS16 có chiều cao cây cao là 

104,7cm. Trong vý Mùa, các dòng có chiều cao 

cây dao động tÿ 92,6-101,4cm, dòng có chiều cao 

cây cao nhçt là VJ22 (101,4cm), dòng có chiều 

cao cây thçp nhçt là VJ13 (92,6cm), giống đối 

chĀng VAAS16 có chiều cao cåy tþĄng đþĄng vĆi 

các dòng theo dõi là 95,9cm. Theo IRRI (2013), 

các dòng lúa Japonica có chiều cao cây thuộc 

däng bán lùn (90-110cm), tëng khâ nëng chống 

đổ (Zhang & cs., 2025). Chiều dài lá đñng cûa 

các dòng trong vý Xuân dao động trong khoâng 

29,5-41,3cm, dòng VJ13 có chiều dài lá đñng 

ngín nhçt (29,5cm) và dòng VJ6 dài nhçt 

(41,3cm). Trong vý Mùa, chiều dài lá đñng dao 

động tÿ 27,6-38,5cm, dòng VJ13 có chiều dài lá 

đñng ngín nhçt là 27,6cm, dòng VJ13 có chiều 

dài lá đñng dài nhçt là 38,5cm. Các dòng lúa 

Japonica có chiều dài bông trong vý Xuân biến 

động tÿ 23,1-27,1cm, dài nhçt là dòng VJ18 

(27,1cm), ngín nhçt là dòng VJ1 (23,1cm), giống 

đối chĀng VAAS16 có chiều dài bông là 24,4cm. 

Trong vý Mùa, chiều dài bông cûa các dòng dao 

động tÿ 18,4-24,7cm, dài nhçt là dòng VJ18 

(24,7cm), ngín nhçt là VJ28 (18,4cm), giống đối 

chĀng VAAS16 có chiều dài bông là 22,4cm. 

Bâng 2. Một số đặc điểm nông sinh học  

của các dòng lúa Japonica mới trong năm 2024 tại Gia Lâm 

Tên dòng, 
giống 

Thời gian sinh trưởng (ngày) Chiều cao cây (cm) Chiều dài lá đòng (cm) Chiều dài bông (cm) 

X.24 M.24 X.24 M.24 X.24 M.24 X.24 M.24 

VJ1 125 104 111,2 98,2 39,5 32,3 23,1 20,8 

VJ2 126 105 108,7 96,4 32,7 30,6 25,5 23,1 

VJ6 127 105 113,5 99,5 41,3 38,5 24,2 21,7 

VJ11 127 105 112,5 80,7 35,6 31,2 24,8 22,5 

VJ13 128 105 111,6 92,6 29,5 27,6 23,7 21,6 

VJ18 130 108 111,2 100,2 38,8 32,7 27,1 24,7 

VJ21 127 105 113,4 90,8 39,6 37,2 26,4 22,6 

VJ22 127 105 109,5 101,4 38,9 35,8 24,5 20,1 

VJ28 127 104 108,9 96,6 39,2 34,1 22,5 18,4 

VAAS16 (đ/c) 127 108 104,7 95,9 33,6 31,2 24,4 22,4 

Ghi chú: V.24: Vụ Xuân năm 2024; M.24: Vụ Mùa năm 2024. 
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Bâng 3. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của các dòng,  

giống lúa Japonica mới trong năm 2024 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên dòng, 
giống 

Rầy nâu (điểm) Bạc lá (điểm) Đạo ôn (điểm) 

X.24 M.24 X.24 M.24 X.24 M.24 

VJ1 1 1 1 3 1 1 

VJ2 1 1 1 3 1 1 

VJ6 1 1 1 3 1 1 

VJ11 1 1 1 3 1 1 

VJ13 1 1 1 3 1 1 

VJ18 0 1 1 3 1 1 

VJ21 1 1 1 5 1 1 

VJ22 3 1 1 5 1 1 

VJ28 1 1 1 5 1 1 

VAAS16 (đ/c) 3 1 3 5 3 1 

Ghi chú: V.24: Vụ Xuân năm 2024; M.24: Vụ Mùa năm 2024. 

3.2. Mức độ nhiễm sâu bệnh của các dòng 

lúa Japonica mới chọn tạo 

Kết quâ đánh giá mĀc độ nhiễm sâu bệnh 

trên đồng ruộng cûa các dòng lúa Japonica mĆi 

đþợc trình bày täi bâng 3. Trong vý Xuân 2024, 

mĀc độ nhiễm ræy nâu cûa các dñng đa số ć mĀc 

không nhiễm đến nhiễm rçt nhẹ (0-1 điểm). Một 

số dòng bð nhiễm ræy nâu ć mĀc nhiễm nhẹ là 

VJ22 và đối chĀng VAAS16 (3 điểm). Trong vý 

Mùa, tçt câ các dòng không bð ræy nâu gây häi 

(điểm 1), giống đối chĀng VAAS16 bð gây häi ć 

mĀc nhẹ (điểm 3). Bệnh bäc lá xuçt hiện trên các 

dòng theo dõi trong vý Xuân ć mĀc nhiễm rçt 

nhẹ đến nhiễm nhẹ. Trong vý Mùa, các dòng bð 

nhiễm bäc lá ć mĀc nhiễm rçt nhẹ đến nhiễm 

nhẹ, một số dòng VJ21, VJ22, VJ28 và giống đối 

chĀng bð nhiễm bäc lá ć mĀc nhiễm trung bình 

(điểm 5). Bệnh đäo ôn xuçt hiện trong vý Xuân 

và Mùa 2024 ć các dòng theo dõi ć mĀc điểm 1, 

riêng đối chĀng VAAS16 nhiễm ć mĀc điểm 3 

(trong vý Xuân). Kết quâ nghiên cĀu phù hợp vĆi 

công bố cûa Zeng & cs. (2025), để phát triển 

giống lúa Japonica ć các vùng nhiệt đĆi cæn có 

thąi gian sinh trþćng ngín, nhiễm nhẹ sâu bệnh. 

3.3. Năng suất của các dòng lúa Japonica mới 

Kết quâ đánh giá nëng suçt và các yếu tố 

cçu thành nëng suçt cûa các dòng lúa Japonica 

trong nëm 2024 đþợc trình bày täi bâng 4 và 5. 

Trong vý Xuân, số bông/khóm cûa các dòng dao 

động tÿ 5,3-8,3 bông/khóm, dòng có số 

bông/khóm lĆn nhçt là VJ11 (8,3 bông/khóm), 

thçp nhçt là VJ3 (5,9 bông/khóm), giống đối 

chĀng VAAS16 có số bông/khòm tþĄng đối cao là 

7,2 bông/khóm. Trong vý Mùa số bông/khóm cûa 

các dñng dao động tÿ 6,1-7,3 bông/khóm, dòng có 

số bông/khóm cao nhçt là VJ2 (7,3 bông/khóm), 

thçp nhçt là VJ22 (6,1 bông/khóm), giống  

đối chĀng VAAS16 có số bông/khóm là  

6,8 bông/khóm. Số hät/bông cûa các dòng trong 

vý Xuån dao động tÿ 128,5-152,7 hät/bông và tÿ 

121,4-139,9 hät/bông trong vý Mùa. Trong vý 

Xuân 2024, các dòng có số hät chíc/bông dao 

động tÿ 116,7-140,1 hät và tÿ 110,4-127,6 hät. 

Khối lþợng 1.000 hät cûa các dòng trong vý 

Xuån dao động tÿ 24,5-26,7 gam và tÿ 24,2-26,6 

gam trong vý Mùa. 

Nëng suçt lý thuyết cûa các dòng trong vý 

Xuån dao động tÿ 8,75-10,24 tçn/ha, giống đối 

chĀng VAAS16 cò nëng suçt lý thuyết là  

9,51 tçn/ha. Trong vý Mùa 2024, nëng suçt lý 

thuyết cûa các dñng dao động tÿ  

7,94-8,75 tçn/ha, giống đối chĀng VAAS16 có 

nëng suçt lý thuyết là 7,87 tçn/ha. Trong vý 

Xuån, nëng suçt thăc thu cûa các dñng dao động 

tÿ 6,78-7,89 tçn/ha, dñng cò nëng suçt thăc thu 

cao nhçt là VJ6 và dòng thçp nhçt là VJ22, 

giống đối chĀng VAAS16 cò nëng suçt thăc thu 

là 7,32 tçn/ha. Hai dñng VJ2, VJ6 cò nëng suçt 

thăc thu cao hĄn đối chĀng VAAS16 ć mĀc có ý 
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nghïa 95%. Trong vý Mùa 2024, nëng suçt thăc 

thu cûa các dñng dao động tÿ 5,92-6,59 tçn/ha, 

giống đối chĀng VAAS16 cò nëng suçt thăc thu 

là 5,89 tçn/ha. TþĄng tă nhþ vý Xuân, hai dòng 

VJ2, VJ6 cò nëng suçt thăc thu cao hĄn đối 

chĀng VAAS16 ć mĀc cò ý nghïa 95%. 

3.4. Chất lượng cơm, gạo của các dòng lúa 

Japonica mới 

Theo Tiêu chuèn TCVN8373-2010 và kết 

quâ trình bày täi bâng 6 cho thçy tçt câ các 

dòng lúa Japonica mĆi có hät gäo xếp loäi ngín. 

Chiều dài hät gäo cûa các dñng dao động tÿ  

4,8-5,2mm. Chiều rộng hät gäo cûa các dòng 

dao động tÿ 2,8-3,0mm. Tỷ lệ chiều dài trên 

chiều rộng (D/R) cûa các dñng đều nìm trong 

khoâng tÿ 1,6-1,9 nên hät gäo xếp loäi bæu 

(IRRI, 2013). Tỷ lệ gäo lêt cûa các dòng dao 

động tÿ 80,4-81,9%, tỷ lệ gäo xát tÿ 69,2-70,5% 

và tỷ lệ gäo nguyên tÿ 86,2-90,3%. 

 Bâng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của các dòng, giống lúa Japonica mới trong vụ Xuân 2024 tại Gia Lâm 

Dòng/giống 
Số  

bông/khóm 
Số  

hạt/bông 
Số hạt  

chắc/bông 
Tỷ lệ  

hạt chắc (%) 
Khối lượng  

1.000 hạt (gam) 
Năng suất 

 lý thuyết (tấn/ha) 
Năng suất  

thực thu (tấn/ha) 

VJ1 7,5 146,5 132,5 90,4 24,5 9,74 7,46ns 

VJ2 7,7 144,6 131,8 91,1 25,1 10,19 7,86* 

VJ6 7,9 135,8 122,3 90,1 26,5 10,24 7,89* 

VJ11 8,3 128,5 116,7 90,8 24,7 9,57 7,32ns 

VJ13 7,4 133,6 121,7 91,1 26,5 9,55 7,35ns 

VJ18 8,1 129,5 115,9 89,5 25,4 9,54 7,28ns 

VJ21 7,6 129,9 116,7 89,8 26,2 9,29 7,12ns 

VJ22 6,9 139,8 125,8 90,0 25,2 8,75 6,78ns 

VJ28 6,3 152,7 140,1 91,7 26,7 9,43 7,28ns 

VAAS16 (đ/c) 7,2 135,6 125,6 92,6 26,3 9,51 7,32 

CV%       6,8 

LSD0,05       0,51 

Ghi chú: *: Sai khác có ý nghĩa ở mức 95%; ns: không sai khác so với đối chứng. 

Bâng 5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của các dòng, giống lúa Japonica mới trong vụ Mùa 2024 tại Gia Lâm 

Dòng/ giống 
Số  

bông/khóm 
Số 

hạt/bông 
Số hạt 

chắc/bông 
Tỷ lệ  

hạt chắc (%) 
Khối lượng  

1.000 hạt (gam) 
Năng suất  

lý thuyết (tấn/ha) 
Năng suất 

thực thu (tấn/ha) 

VJ1 6,5 139,9 127,6 91,2 24,2 8,03 6,05ns 

VJ2 7,3 132,1 120,3 91,1 24,9 8,75 6,59* 

VJ6 6,9 128,9 116,8 90,6 26,6 8,57 6,47* 

VJ11 7,2 126,7 114,8 90,6 24,5 8,10 6,04ns 

VJ13 6,5 133,3 121,1 90,8 26,2 8,25 6,14ns 

VJ18 7,2 121,4 110,4 90,9 25,4 8,08 6,02ns 

VJ21 6,9 122,1 110,9 90,8 26,3 8,05 6,01ns 

VJ22 6,1 142,3 129,6 91,1 25,1 7,94 5,92ns 

VJ28 6,2 137,8 125,2 90,9 26,3 8,17 6,08ns 

VAAS16 (đ/c) 6,8 121,1 110,8 91,5 26,1 7,87 5,89 

CV%             5,6 

LSD0,05             0,47 

Ghi chú: *: Sai khác có ý nghĩa ở mức 95%; ns: Không sai khác so với đối chứng. 
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Chçt lþợng cĄm cûa các giống lúa phý 

thuộc vào hàm lþợng amylose, độ bền thể gel, 

nhiệt độ hóa hồ. Hàm lþợng amylose liên quan 

đến độ mềm cĄm, độ bền thể gel liên quan đến 

độ dính cûa cĄm, nhiệt độ hóa hồ liên quan đến 

thąi gian chín cûa cĄm. Kết quâ đánh giá täi 

bâng 6 cho thçy, có tçt câ các dòng lúa 

Japonica đều có nhiệt độ hóa hồ ć mĀc trung 

bình, độ bền gel thuộc loäi mềm và hàm lþợng 

amylose ć mĀc thçp (< 20%) (IRRI, 2013). Kết 

quâ nghiên cĀu phù hợp vĆi nghiên cĀu cûa 

Yao & cs. (2024), đối vĆi việc phát triển sân 

xuçt các giống lúa Japonica cæn hàm lþợng 

amylose thçp, nhiệu độ hoá hồ trung bình và 

độ bền thể gel thuộc loäi mềm. 

Kết quâ đánh giá chçt lþợng cĄm cûa các 

dòng lúa thuæn (Bâng 8) cho thçy: các dòng lúa 

Japonica cò độ tríng cĄm đều đät điểm 5,0 (Rçt 

tríng), mùi thĄm biến động tÿ 2,0 đến 3,0 

điểm, trong đò 03 dñng (VJ1, VJ2, VJ3) đät 3,0 

điểm (mùi thĄm nhẹ, khá đặc trþng), cao hĄn 

giống đối chĀng VAAS16 (điểm 2). Đối vĆi độ 

mềm cĄm, cò 3 dñng đät mĀc điểm > 4,0 là 

dòng VJ1, VJ2, VJ3, trong khi đò độ mềm cĄm 

cûa giống đối chĀng VAAS16 là 3,2 điểm. Vð 

ngon cĄm cûa các dñng dao động tÿ 2,5-3,6 

điểm, có 4 dòng (VJ2, VJ6, VJ13, VJ21) số 

điểm vð ngon cao hĄn giống đối chĀng VAAS16 

(3,1 điểm). Tổng điểm cûa các chî tiêu đánh giá 

câm quan cĄm, cò 5 dñng (VJ1, VJ2, VJ6, VJ18, 

VJ21) số điểm cao hĄn và 2 dñng (VJ11, VJ13) 

số điểm tþĄng đþĄng vĆi giống đối chĀng 

VAAS16 (13,3 điểm). Chọn täo giống lúa 

Japonica cĄm cò mùi thĄm đþợc nhiều nhà 

khoa học quan tâm nên việc đánh giá chçt 

lþợng cæn quan tåm hĄn đến mùi thĄm cûa cĄm 

(Ye & cs., 2025; Carlson, 2020; Luo & cs., 

2021). Kết quâ này phù hợp vĆi nghiên cĀu cûa 

Hoàng Ngọc Đînh & cs. (2022) khi đánh giá 62 

giống lúa Japonica đða phþĄng cho thçy đa số 

các giống cò hàm lþợng amylose rçt thçp, 

chiếm tỷ lệ 79,0%, độ bền gel mềm chiếm tỷ lệ 

cao trong bộ giống (91,8%). 

3.5. Thời gian sinh trưởng và năng suất của 

các dòng lúa Japonica mới triển vọng tại 

một số tỉnh phía Bắc 

Täi các điểm khâo nghiệm, trong vý Xuân, 

các dòng lúa Japonica triển vọng có thąi gian 

sinh trþćng ngín, ć vùng miền núi phía Bíc 

(130-132 ngày), vùng Đồng bìng sông Hồng 

(128-130 ngày), vùng Bíc Trung bộ (125-127 

ngày), tþĄng đþĄng vĆi giống đối chĀng VAAS16. 

Trong vý Mùa, các dòng lúa Japonica triển vọng 

có thąi gian sinh trþćng ngín, ć vùng miền núi 

phía Bíc và Đồng bìng sông Hồng (105-108 

ngày), vùng Bíc Trung bộ (100-102 ngày), tþĄng 

đþĄng vĆi giống đối chĀng VAAS16. 

Bâng 6. Một số chỉ tiêu chất lượng gạo  

của các dòng, giống lúa Japonica trong vụ Mùa năm 2024 tại Gia Lâm 

Tên dòng, 
giống 

Tỷ lệ  
gạo lật (%) 

Tỷ lệ  
gạo xát (%) 

Tỷ lệ  
gạo nguyên/gạo xát (%) 

Chiều dài  
hạt gạo (mm) 

Chiều rộng 
hạt (mm) 

Tỷ lệ D/R 
Phân loại 

dạng hạt gạo 

VJ1 80,6 69,6 89,2 4,9 2,9 1,7 Bầu 

VJ2 81,8 70,2 90,1 5,0 2,9 1,7 Bầu 

VJ6 81,9 70,5 90,3 5,0 2,9 1,7 Bầu 

VJ11 81,4 70,1 86,7 4,9 2,7 1,8 Bầu 

VJ13 80,7 69,4 89,9 5,0 2,7 1,9 Bầu 

VJ18 80,6 69,3 89,6 5,1 2,9 1,8 Bầu 

VJ21 80,7 69,4 86,5 4,8 3,0 1,6 Bầu 

VJ22 80,4 69,5 86,2 5,0 2,8 1,8 Bầu 

VJ28 80,5 69,2 89,1 5,2 2,8 1,9 Bầu 

VAAS16 (đ/c) 80,8 70,1 89,4 5,0 3,0 1,7 Bầu 
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Bâng 7. Một số chỉ tiêu hóa sinh gạo  

của các dòng, giống lúa Japonica trong vụ Mùa năm 2024 

Mẫu giống Nhiệt độ hóa hồ 
Độ bền thể gel Hàm lượng amylose 

Chiều dài (mm) Phân loại % Phân loại 

VJ1 Trung bình  91 Mềm 17,8 Thấp 

VJ2 Trung bình 98 Mềm 16,2 Thấp 

VJ6 Trung bình 96 Mềm 15,8 Thấp 

VJ11 Trung bình 78 Mềm 16,6 Thấp 

VJ13 Trung bình 77 Mềm 18,1 Thấp 

VJ18 Trung bình 82 Mềm 15,5 Thấp 

VJ21 Trung bình 89 Mềm 17,2 Thấp 

VJ22 Trung bình 81 Mềm 16,4 Thấp 

VJ28 Trung bình 92 Mềm 15,9 Thấp 

VAA16 (đ/c) Trung bình 95 Mềm 16,7 Thấp 

Bâng 8. Kết quâ đánh giá câm quan cơm  

của các dòng, giống lúa Japonica trong vụ Mùa 2024 tại Gia Lâm  

Tên dòng 
Độ trắng 
(điểm) 

Mùi thơm 
(điểm) 

Độ mềm 
(điểm) 

Vị ngon 
(điểm) 

Tổng 
điểm 

Xếp loại 

VJ1 5 3 4,3 3,0 15,3 Khá 

VJ2 5 3 4,2 3,5 15,7 Khá 

VJ6 5 3 4,1 3,3 15,4 Khá 

VJ11 5 2 3,2 3,1 13,3 Trung bình 

VJ13 5 2 3,1 3,2 13,3 Trung bình 

VJ18 5 2 3,6 3,0 13,6 Trung bình 

VJ21 5 2 3,6 3,6 14,2 Trung bình 

VJ22 5 2 3 2,5 12,5 Trung bình 

VJ28 5 2 2,2 2,5 11,7 Trung bình 

VAA16 (đ/c) 5 2 3,2 3,1 13,3 Trung bình 

Bâng 9. Tếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của các dòng, giống lúa Japonica tại các điểm khâo nghiệm trong năm 2025 

Vụ  
khảo nghiệm 

Địa điểm 

Thời gian sinh trưởng (ngày) Năng suất thực thu (tấn/ha) 

CV% LSD0,05 
VJ1 VJ2 VJ6 

VAAS16 
(đ/c) 

VJ1 VJ2 VJ6 
VAAS16  

(đ/c) 

Xuân 2025 Phú Thọ 130 130 132 130 7,29 7,68 7,48 6,84   

Ninh Bình 128 128 130 128 7,45 7,56 7,34 6,94 5,9 0,38 

Nghệ An 125 125 127 125 7,02 7,46 7,05 6,88 6,7 0,35 

Mùa 2025 Phú Thọ 105 105 108 108 6,02 6,75 6,62 6,36 5,8 0,32 

Ninh Bình 105 105 108 108 6,15 6,64 6,53 6,60 7,1 0,43 

Nghệ An 100 10 102 102 5,78 6,36 6,33 5,78 5,9 0,47 
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Trong điều kiện vý Xuân 2025, täi miền núi 

phía Bíc (Phú Thọ), các dòng lúa Japonica triển 

vọng cò nëng suçt thăc thu tÿ 7,29 đến  

7,68 tçn/ha, đối chĀng VAAS16 là 6,84 tçn/ha. 

Ba dñng VJ1, VJ2 và VJ6 đều cò nëng suçt thăc 

thu cao hĄn so vĆi đối chĀng ć mĀc sai khác có ý 

nghïa. Täi vùng Đồng bìng sông Hồng (Ninh 

Bình), các dòng lúa Japonica triển vọng cò nëng 

suçt thăc thu tÿ 7,34 đến 7,56 tçn/ha, đối chĀng 

VAAS16 là 6,94 tçn/ha. Ba dòng VJ1, VJ2 và 

VJ6 đều cò nëng suçt thăc thu cao hĄn so vĆi câ 

hai đối chĀng ć mĀc sai khác cò ý nghïa. Täi 

vùng Bíc Trung Bộ (Nghệ An), các dòng lúa 

Japonica triển vọng cò nëng suçt thăc thu tÿ 

7,02 đến 7,46 tçn/ha, đối chĀng VAAS16 là  

6,88 tçn/ha. Trong số ba dòng chî VJ2 cò nëng 

suçt thăc thu cao hĄn so vĆi giống đối chĀng 

VAAS16 ć mĀc cò ý nghïa 95%. 

Trong điều kiện vý Mùa 2025, täi miền núi 

phía Bíc (Phú Thọ), các dòng lúa Japonica triển 

vọng cò nëng suçt thăc thu tÿ 6,02 đến  

6,75 tçn/ha, đối chĀng VAAS16 là 6,36 tä/ha. So 

vĆi giống đối chĀng duy nhçt dñng VJ2 cò nëng 

suçt thăc thu cao hĄn so vĆi đối chĀng ć mĀc sai 

khác cò ý nghïa. Täi vùng Đồng bìng sông Hồng 

(Ninh Bình), các dòng lúa Japonica triển vọng có 

nëng suçt thăc thu tÿ 6,15 đến 6,64 tçn/ha, đối 

chĀng VAAS16 là 6,06 tçn/ha. Hai dòng VJ2, 

VJ6 đều cò nëng suçt thăc thu cao hĄn so vĆi đối 

chĀng ć mĀc sai khác cò ý nghïa. Täi vùng Bíc 

Trung bộ (Nghệ An), các dòng lúa Japonica triển 

vọng cò nëng suçt thăc thu tÿ 5,78 đến  

6,36 tçn/ha, đối chĀng VAAS16 là 5,78 tçn/ha. 

Hai dñng VJ2, VJ6 đều cò nëng suçt thăc thu cao 

hĄn so vĆi đối chĀng ć mĀc sai khác cò ý nghïa. 

4. KẾT LUẬN 

Täi Gia Lâm, Hà Nội, các dòng lúa Japonica 

mĆi có thąi gian sinh trþćng tÿ 125-132 ngày 

trong vý Xuân, 104-108 ngày trong vý Mùa; 

chiều cao cây thuộc däng bán lùn, nhiễm nhẹ 

bệnh đäo ôn, bäc lá và ræy nåu; nëng suçt thăc 

thu đät tÿ 6,78-7,89 tçn/ha trong vý Xuân và tÿ 

5,92-6,59 tçn/ha trong vý Mùa; hät gäo dài tÿ 

4,8-5,2mm, hình däng bæu, tỷ lệ gäo xát tÿ 

69,2-70,5% và tỷ lệ gäo nguyên tÿ 86,2-90,3%, 

hàm lþợng amylose thçp, chçt lþợng cĄm đät 

mĀc trung bình đến khá. Kết quâ đánh giá đã 

chọn đþợc 03 dòng lúa Japonica mĆi (VJ1, VJ2, 

VJ6) có triển vọng để khâo nghiệm sinh thái. 

Täi một số tînh phía Bíc, các dòng lúa 

Japonica triển vọng thuộc nhóm có thąi gian 

sinh trþćng ngín (125-132 ngày trong vý Xuân; 

100-108 ngày trong vý Mùa hoặc Hè thu), phù 

hợp vĆi trà lúa Xuân muộn hoặc Mùa sĆm, Hè 

Thu. Các dòng lúa Japonica mĆi sinh trþćng tốt, 

nhiễm nhẹ sâu bệnh chính häi lúa (đäo ôn, bäc 

lá và ræy nåu). Dñng VJ2 và VJ6 cò nëng suçt 

cao (7,02-7,68 tçn/ha trong vý Xuân;  

5,78-6,75 tçn/ha trong vý Mùa, Hè Thu), ổn 

đðnh trong câ vý Xuân và Mùa. 
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